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Phụ lục 

BẢNG BÁO GIÁ 
SỬA CHỮA, THAY THẾ, NÂNG CẤP, MUA MỚI THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

(Kèm theo Công văn số       /YTĐT-TCHC-TCKT ngày        /11/2023 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô) 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

 
Căn cứ Công văn số: ……./YTĐT-TCHC-TCKT ngày    / 11 /2023 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô về việc đề nghị 

báo giá sữa chữa, nâng cấp, thay thế các linh kiện thiết bị văn phòng. Công ty chúng tôi xin trân trọng báo giá để quý đơn vị 

tham khảo, như sau: 

TT Máy/Thiết bị, phần mềm Đơn vị tính 
Số 

lượng 

 

Đơn giá 

 

Thành tiền 

 

Ghi chú 

I 
Máy in Brother 2240D: 01 

máy 
   

  

1 

Drum (Trống) máy in Brother 

2240D: Linh kiện nằm trong 

cụm Drum (Trống) 

Cái 01  

  

2 
Cartridge (Cụm mực) máy in 

Brother 
Cái 01  

  



TT Máy/Thiết bị, phần mềm Đơn vị tính 
Số 

lượng 

 

Đơn giá 

 

Thành tiền 

 

Ghi chú 

3 
Cụm Drum (Trống) máy in 

Brother 2240 
Cái 01  

  

4 
Rulo sấy máy in Brother 

2240D 
Cái 01  

  

II Máy in canon 3300: 02 máy Cái   
  

 

1 
Drum máy in Canon 3300 Cái 02  

  

2 Cartridge máy in Canon 3300 Cái 01    

3 Formater máy in Canon 3300 

 

 

Cái 

 

 

01 

 

  

4 Cụm sấy máy in Canon 3300d 
 

Cái 

 

01 
 

  

III Máy in canon 6200d: 01 máy    
  

1 
Cartridge máy in Canon 

6200d 
Cái 01  

  

2 Cụm sấy máy in Canon 6200d Cái 01    



TT Máy/Thiết bị, phần mềm Đơn vị tính 
Số 

lượng 

 

Đơn giá 

 

Thành tiền 

 

Ghi chú 

IV Máy vi tính FPT: 01 máy      

1 Bo nguồn LCD Acer Cái 01    

2 SSD Kington/Lexmar 120Gb Cái 01    

3 Phần mềm diệt vi rút BKAV Cái 01    

4 Ddram Kington 4, 8Gb Cái 01    

V Máy vi tính CMS: 01 máy Cái     

1 
Mainboard H310/360 

Gigabite/MSI 
Cái 01 

   

2 Chip Intel I3 8100 Cái 01    

3 SSD 120Gb để nâng cấp Cái 01    

4 Ddram Kington 4, 8Gb Cái 01 
   

5 Phần mềm diệt vi rút BKAV Cái 01    

6 Bộ nguồn máy tính Cái 01    

VI 
Máy vi tính Pc Asrock: 01 

máy 
Cái  

   

1 
Mainboard H310/360 

Gigabite/MSI 
Cái 01 

   

2 Chip I3/8100 Cái 01    

3 SSD 120Gb để nâng cấp Cái 01    



TT Máy/Thiết bị, phần mềm Đơn vị tính 
Số 

lượng 

 

Đơn giá 

 

Thành tiền 

 

Ghi chú 

4 Ddram Kington 4, 8Gb Cái 01    

5 Phần mềm diệt vi rút BKAV Cái 01    

6 Bộ nguồn máy tính Cái 01    

VII Máy vi  tính Acer:  01 máy Cái     

1 SSD 120Gb để nâng cấp Cái 01    

2 Phần mềm diệt vi rút BKAV Cái 01    

3 

Ổ cứng ngoài 

Toshoba/Seagate/ Wedtern, 

dung lượng 500Gb 

Cái 01 

   

4 
Swich 5 port (Bộ chia sẽ mạng 

5 cổng Tplink 100Mb) 
Cái 01 

   

5 
Dây mạng loại CAT5, tốc độ 

100Mb (mét) 
m 15  

  

6 
Dây nguồn cho 2 máy in canon 

3300, Brother 2240 
Cái 02  
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